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Phần 1. THÔNG TIN CHUNG

Tên trường (tên chính thức)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tên tiếng Anh

Hanoi University of Industry

Tên viết tắt: Tiếng Việt: ĐHCNHN, tiếng Anh: HaUI

Địa chỉ: Minh Khai – Từ Liêm – Hà Nội
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I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 10/8/1898 Trường Chuyên nghiệp Hà Nội được thành lập chiểu theo Quyết định của phòng Thương mại Hà Nội. Năm 1931 đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội.

Ngày 29/8/1913 Trường Chuyên nghiệp Hải phòng được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương. Năm 1921 đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hải Phòng và sau này là Trường Công nhân Kỹ thuật I.
Ngày 22/4/1997 Bộ Công nghiệp ra quyết định số 580/QĐ-TCCB sáp nhập 2 trường: Công nhân Kỹ thuật I và Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội lấy tên là Trường Trung học Công nghiệp I.

Ngày 28/5/1999 Quyết định số 126/ QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở trường Trung học Công nghiệp I.

Ngày 2/12/2005 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 315/2005 QĐ/TTg thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.
II. CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có 3 cơ sở:

· Cơ sở 1: có tổng diện tích đất là  50.540 m2 nằm trên địa bàn xã Minh Khai - huyện Từ Liêm - thành phố Hà Nội trên Quốc lộ 32 đường Hà Nội đi Sơn Tây.

· Cơ sở 2:  nằm trên trục đường quốc lộ 70 tại địa bàn xã Tây Tựu - huyện Từ Liêm - thành phố Hà Nội cách cơ sở một 3km có tổng diện tích đất là 45.791 m2.

· Cơ sở 3: tại địa bàn xã Phù Vân và phường Lê Hồng Phong - Thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam với tổng diện tích đất là 385.740 m2.

III. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ bắt đầu từ năm học 2008 – 2009.

·  Về qui mô đào tạo: Trên 50.000 học sinh, sinh viên.

·  Các lĩnh vực đào tạo:

· Công nghệ, kỹ thuật

· Kinh tế

· May, thời trang

· Sư phạm

· Du lịch

· Các loại hình đào tạo:

· Chính qui

· Vừa làm vừa học

· Liên thông

· Liên kết nước ngoài

· Nâng bậc thợ
· Đào tạo lao động xuất khẩu.

· Bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn theo nhu cầu  xã hội quan tâm.

· Về ngành, nghề đào tạo: Trong những năm qua nhà trường đã xây dựng được chương trình và triển khai đào tạo 19 chuyên ngành đại học chính quy, 19 chuyên ngành đào tạo cao đẳng chính quy, nhiều chương trình đào tạo trình độ khác nhau.
Danh mục các chuyên ngành đào tạo trình độ Đại học 

	1
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô

	4
	Công nghệ kỹ thuật Điện

	5
	Tự động hóa

	6
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt – Lạnh

	7
	Công nghệ kỹ thuật Điện tử

	8
	Khoa học máy tính

	9
	Hệ thống thông tin

	10
	Kỹ thuật phần mềm

	11
	Kế toán

	12
	Tài chính – Ngân hàng

	13
	Quản trị kinh doanh

	14
	Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn

	15
	Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)

	16
	Công nghệ Hóa học

	17
	Công nghệ May

	18
	Thiết kế thời trang

	19
	Tiếng Anh


Danh mục các chuyên ngành đào tạo trình độ Cao đẳng

	1
	Cơ khí chế tạo máy

	2
	Cơ điện

	3
	Cơ điện tử

	4
	Động lực (Ô tô – xe máy)

	5
	Kỹ thuật điện

	6
	Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh

	7
	Kỹ thuật điện tử

	8
	Tin học

	9
	Kế toán doanh nghiệp

	10
	Quản trị kinh doanh

	11
	Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí

	12
	Sư phạm Kỹ thuật tin học

	13
	Sư phạm Kỹ thuật Điện – Điện tử

	14
	Công nghệ Hóa Vô cơ

	15
	Công nghệ Hóa Hữu cơ

	16
	Công nghệ Hóa Phân tích

	17
	Công nghệ May

	18
	Thiết kế thời trang

	19
	Tiếng Anh


·   Chất lượng đào tạo

Chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng cao được người sử dụng lao động đánh giá cao.

- Hiện có hàng nghìn HS-SV đang làm việc tại các doanh nghiệp ở nước ngoài: Nhật, Hàn QUốc, Malaixia, Đài Loan, các nước Trung Đông, .. (theo con đường xuất khẩu lao động).
- Nhiều HS-SV đạt giải cao trong các kỳ thi: 

+ 03 SV của trường đã đạt huy chương vàng trong các kỳ thi kỹ năng nghề các nước ASEAN.
+ 01 SV đạt Chứng chỉ nghề xuất sắc thế giới tổ chức tại Ca Na Đa tháng 8 năm 2009
+ Đội ĐT03 giành ngôi Á quân Vòng chung kết Robocon Việt Nam năm 2007.

+ Đội Fee 02 giành ngôi vô địch Vòng chung kết Robocon Việt Nam năm 2008.

IV. NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
1. Trong nhiều năm qua Nhà trường đã tập trung biên soạn nhiều Chương trình đào tạo theo hướng đảm bảo liên thông giữa các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác (liên thông dọc, liên thông ngang). Có 06 chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học; 08 chương trình liên thông từ cao đẳng lên đại học; 10 chương trình liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng. Các chương trình đào tạo đã cập nhật, đáp ứng nhu cầu của xã hội và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
2. Quá trình biên soạn và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, nhà trường đã đặc biệt là khai thác ý kiến từ nhiều phía, tham khảo các chương trình tiên tiến của nước ngoài, định kỳ rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh, cải tiến chương trình, gắn kết, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
3. Hiện nay, trường có 209 phòng học lý thuyết, trong đó có nhiều giảng đường lớn, 146 phòng học thực hành, thí nghiệm. Các phòng đều được trang bị máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh để có thể áp dụng các phương pháp dạy tiên tiến. Với hệ thống các Hội trường lớn có thể tổ chức các hội nghị tầm cỡ quốc gia và quốc tế; các phòng chuyên dùng phục vụ hội nghị nhỏ, hội thảo chuyên môn.

4. Trung tâm Thông tin Thư viện điện tử hiện đại với diện tích sử dụng trên 4000 m2 được trang bị mới hệ thống máy tính nối mạng internet, máy in, phần mềm quản lý thư viện điện tử. v.v...  Trung tâm Thông tin Thư viện đã bố trí các phòng hợp lý, thuận lợi cho bạn đọc bao gồm: Hệ thống các phòng phục vụ bạn đọc; Các phòng làm việc của cán bộ Thư viện; Có đầy đủ sách, giáo trình và tài liệu tham khảo, phong phú cả về Tiếng Việt và tiếng nước ngoài, đáp ứng yêu cầu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Vốn tài liệu, sách báo của thư viện đảm bảo phục vụ cho chương trình đào tạo các chuyên ngành trong trường. 
5. Nhà trường đã tập trung xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận cho 600 môn học lý thuyết phục vụ cho công tác tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính. Năm 2008, nhà trường đã xây dựngvà đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm với hàng trăm máy tính đã giúp cho việc tổ chức thi, chấm thi và ra đề thi theo phương thức trắc nghiệm khách quan đạt kết quả cao; phần mềm Lấy ý kiến của học sinh, sinh viên về sự hài lòng đối với môn đã giúp Nhà trường  khắc phục được những yếu kém, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Ký túc xá với 421 phòng ở khang trang, sạch đẹp, hiện đại được trang bị hệ thống thang máy, điều hoà nhiệt độ, bình tắm nóng lạnh v.v..có sức chứa trên 5000 chỗ ở đáp ứng một phần nhu cầu của sinh viên. 
7. Nhà trường hiện nay có gần 1400 cán bộ, viên chức. Trong đó có hơn 1000 giảng viên, giáo viên; 68% giảng viên, giáo viên có trình độ trên đại học; 20 giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc; Nhiều giáo viên đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân. Hiện trường có hàng trăm giáo viên được đưa đi đào tạo nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài.
8. Nhà trường đang vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 từ tháng 4 năm 2006 và nhận chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức BV Certification từ tháng 12/2006 (một tổ chức đánh giá chất lượng có uy tín của vương quốc Anh). Đã chuyển đổi phiên bản sang ISO 9001-2008.
9. Trong nhiều năm qua Nhà trường luôn chú trọng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, khuyến khích cán bộ giáo viên, học sinh – sinh viên sáng tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Năm học 2008 -2009 Nhà trường có 90 đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trong đó có 7 đề tài cấp Bộ và 83 đề tài cấp trường.
10. Hoạt động Hợp tác quốc tế:  Nhà trường chủ trương mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài về đào tạo, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học. Các chương trình, dự án hợp tác quốc tế đã và đang triển khai:

· Chương trình hợp tác kỹ thuật do chính phủ Nhật Bản tài trợ để phát triển đào tạo nghề thuộc 3 lĩnh vực: Gia công cơ khí, Gia công kim loại tấm, Điều khiển điện, điện tử.
· Hợp tác với các trường đại học của Australia đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh

· Hợp tác đào tạo lập trình viên quốc tế với Aptech (Ấn độ)

· Hợp tác đào tạo Hàn công nghệ cao với các trường đại học và doanh nghiệp của Hàn Quốc.

· Hợp tác với công ty TOYOTA Việt Nam thực hiện chương trình đào tạo nghề sửa chữa vỏ và sơn vỏ xe ô tô theo công nghệ Nhật Bản.

· Hợp tác với Tập đoàn KHKT Hồng Hải, Đài Loan mỗi năm đào tạo cho phía bạn 1200 học viên.
· Có quan hệ hợp tác với các trường đại học, các tổ chức ở nhiều nước trên thế giới như Singopore, Hàn Quốc, Đài Loan, Cộng hòa Séc,...

11.  Thành tích nổi bật của trường

Đơn vị  Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

02 Huân chương Độc lập hạng Nhất

01 Huân chương Độc lập hạng Ba

01 Huân chương Chiến công hạng Nhất

12 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba

Nhiều cờ thưởng, bằng khen của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, Ngành, Thành phố...

V. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và các trình độ thấp hơn thuộc các ngành: Cơ khí, động lực, điện, nhiệt, điện tử, công nghiệp thực phẩm, hoá, may thời trang, công nghệ thông tin, kinh tế, ngoại ngữ, sinh học, môi trường, khách sạn du lịch, sư phạm kỹ thuật và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
2. Đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật – kinh tế chuyên ngành, công nhân kỹ thuật bậc cao đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

3. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề được phép đào tạo theo quy đinh của Nhà nước.

4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý người học, tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục.

5. Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên bảo đảm đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

6. Tổ chức nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm, xuất khẩu lao động và chuyên gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài, dịch vụ khoa học – công nghệ, thực nghiệm sản xuất, sản xuất - kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo.
8. Tổ chức các hoạt động thông tin, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo qui định của Nhà nước.
9. Thực hiện hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo - bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước.

10. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được Nhà nước, Bộ Công thương giao và các nguồn huy động khác.

11. Quản lý tổ chức, biên chế theo phân cấp quản lý của Bộ Công thương.

12. Giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Trường; bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia; xây dựng và thực hiện các quy chế, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.

13. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Công thương và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

VI. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU

Sứ mạng và mục tiêu chất lượng của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và của cả nước. Trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường luôn định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu và triển khai thực hiện đạt được các mục tiêu đề ra. 

Tầm nhìn đến năm 2020

Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ trở thành cơ sở giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của nền kinh tế tri thức, đẳng cấp quốc tế, liên thông và công nhận lẫn nhau với một số trường đại học trên thế giới.
Sứ mạng đến năm 2015


Đại học Công nghiệp Hà Nội cung cấp dịch vụ giáo dục - đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ, chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xuất khẩu lao động, tạo cơ hội học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

Mục tiêu chất lượng năm học 2008 – 2009.
· 30% các chương trình môn học được cải tiến.

· 100% cán bộ giáo viên, nhân viên được tập huấn định kỳ, trong đó có 30% cán bộ giáo viên, nhân viên được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

· 50% môn học lý thuyết có ngân hàng câu hỏi, trong đó ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan chiếm 50%.

· Mức hài lòng của HS-SV về môn học là 75%.

· 85% HSSV tốt nghiệp tìm được việc làm sau 1 năm ra trường trong đó có 50% tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo.

· Hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn trường:



+ Đạt tỉ lệ 1 đề tài/25 giảng viên.



+ Có ít nhất 30 bài báo đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế.



+ Có từ 1-2 đề tài có sự hợp tác nghiên cứu khoa học với các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước.

·  Xây dựng thư viện điện tử có ít nhất 1000 đơn vị tài liệu. 100% trang thiết bị phục

VII. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG ĐẾN NĂM 2010

1. Xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo mở, hướng tới người học và các bên quan tâm. Đào tạo nguồn nhân lực nhiều trình độ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy, lấy người học làm TRUNG TÂM; triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập, thí điểm tiến tới tổ chức đào tạo hoàn toàn theo tín chỉ.

3. Mở rộng liên kết đào tạo với các trường, với các cơ sở kỹ thuật, kinh tế trong và ngoài nước.

4. Khuyến khích học tập, sáng tạo.

5. Cam kết xây dựng, thực hiện, duy trì các hệ thống quản lý tiên tiến (ISO 9000, TQM) để đạt được kiểm định công nhận chất lượng của Việt Nam, của SEAMEO.

VIII. CAM KẾT THỰC HIỆN

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cam kết xây dựng một môi trường văn hóa dạy và học hiện đại, mang đến cho sinh viên cơ hội được học tập trong điều kiện tốt nhất để họ trở thành những cử nhân, kỹ sư tài năng, cầu tiến và bản lĩnh. Nhà trường quyết tâm thực hiện đúng chuẩn đầu ra mà trường đã công bố.

Phần 2. CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh. 

· Hiểu biết về đ​ường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại. 

· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên và xã hội phù hợp với chuyên ngành.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản về: An toàn và môi trường công nghiệp, Tổ chức hoạt động sản xuất,  Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Sức bền vật liệu, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, nguyên lý - chi tiết máy, Máy công cụ, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ CNC.

· Áp dụng được những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành đã học để phân tích, đánh giá, thực hiện các công việc liên quan tới Công nghệ kỹ thuật cơ khí. 

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt được trình độ B về tiếng Anh; đạt trình độ B về tin học ứng dụng

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Tính toán thiết kế các sản phẩm cơ khí (có ứng dụng các giải pháp công nghệ mới)
· Tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công các chi tiết cơ khí, quy trình công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí.

· Khai thác, vận hành được các thiết bị cơ khí.

· Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ cơ khí.

· Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo.

· Phân tích và giải quyết được các vấn đề phát sinh trong thực tiễn liên quan đến ngành học.

· Giao tiếp và làm việc nhóm.

3. Thái độ

· Có  kỷ luật lao động, có  tác phong công nghiệp.

· Yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.
· Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc. 
· Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn đề của công việc.
4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Kỹ sư đảm nhận các công việc thiết kế, chế tạo máy và các chi tiết máy. Lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ, gia công, sản xuất, vận hành các thiết bị cơ khí trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

· Quản lý, chỉ đạo sản xuất tại các phân xưởng cơ khí.

· Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên cứu cơ khí...

· Làm công tác giảng dạy, đào tạo thuộc lĩnh vực cơ khí tại các cơ sở đào tạo.

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1 Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin – Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đ​ường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại . . . 
· Hiểu biết lịch sử đấu tranh của Đảng cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên và xã hội phù hợp với chuyên ngành.

1.2 Kiến thức chuyên ngành

· Phân tích được những nội dung cơ bản về: An toàn và môi trường công nghiệp, Tổ chức hoạt động sản xuất,  Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Dung sai đo lường, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ điều khiển tự động, Công nghệ CNC...

· Phân tích được các hệ thống tự động, đánh giá được các chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống.

· Thiết lập được mô hình toán học các hệ thống công nghệ, mô phỏng hệ thống

· Thiết kế được các hệ thống tự động, bao gồm: các hệ thống tích hợp cơ khí, thủy khí, điện, điện tử, máy tính, bộ điều khiển.
· Đưa ra được giải pháp cho các bài toán điều khiển hệ thống

1.3 Kiến thức bổ trợ

· Vận dụng kiến thức tin học để làm các công việc thường gặp trong Tin học văn phòng

· Vận dụng kiến thức tin học trong việc giải các bài toán hệ thống

· Vận dụng kiến thức công nghệ thông tin trong việc cập nhật kiến thức chuyên ngành, phục vụ cho việc phát triển nghề nghiệp

· Vận dụng kiến thức tiếng Anh trong giao tiếp và công tác chuyên môn, trình độ tiếng Anh tương đương bằng B.
2. Kỹ năng
2.1 Kỹ năng nghề nghiệp

· Thiết kế các hệ thống thiết bị tự động cơ khí-thủy khí tích hợp điều khiển điện, máy tính sử dụng trong công nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tính toán, thiết kế hệ thống

· Khai thác, vận hành các hệ thống Cơ Điện tử

· Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Cơ Điện tử

· Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ Cơ Điện tử

· Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp
2.2 Các kỹ năng khác có liên quan

· Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, phát hiện và giải quyết vấn đề.
· Soạn thảo văn bản và tài liệu kỹ thuật.
· Đào tạo thợ chuyên môn trình độ thấp hơn.
· Làm các dịch vụ về thiết bị cơ điện tử

3. Thái độ

· Có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng của giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

· Có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu và áp lực công việc.
· Luôn học tập, nâng cao trình độ

· Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội

· Có khả năng làm việc độc lập, làm việc sáng tạo, có kỹ năng làm việc tập thể

· Có thái độ đúng đắn đối với môi trường và sự phát triển bền vững của xã hội

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Kỹ sư thiết kế tại phòng thiết kế của các doanh nghiệp sản xuất cơ khí, cơ điện tử

· Quản lý kỹ thuật, sản xuất tại các phân xưởng

· Quản lý kỹ thuật tại các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị cơ khí, tự động hóa

· Cán bộ nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu.
· Cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nghề, trường chuyên nghiệp (sau khi đã bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

NGÀNH: CÔNG NGHỆ ÔTÔ

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1.  Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, chuyên ngành và khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

1.2.  Kiến thức chuyên ngành:

· Vận dụng được kiến thức về Công nghệ Động Lực và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Ôtô vào thực hiện công việc của ngành.

· Có kiến thức về kiểm định, thử nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật Ôtô. 

· Lập phương án, thiết kế được các chi tiết, bộ phận Ô tô và các thiết bị động lực tương ứng.

· Phân tích và bước đầu đánh giá được tính hợp lý của các quá trình thiết kế và sản xuất ôtô trên dây chuyền công nghiệp.

· Vận dụng được kiến thức về quản lý sản xuất, kinh doanh ôtô và các loại thiết bị động lực vào thực tiễn

1.3.  Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Thiết lập được các quy trình sửa chữa các hệ thống trên xe ôtô

· Xây dựng kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất; tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất các trang thiết bị công nghệ động lực cũng như các hoạt động kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực đào tạo;

· Tính toán thiết kế, lắp ráp trạm bảo hành và sửa chữa ôtô

· Vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng ôtô và các thiết bị động lực

· Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

·  Có khả năng tự nghiên cứu và khai thác kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong, ngoài nước.

· Giao tiếp, làm việc theo nhóm

· Sử dụng phần mềm tin học chuyên ngành vào công tác thiết kế và tổ chức sản xuất.
3. Thái độ

· Có tác phong, kỷ luật công nghiệp cao  

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan doanh nghiệp

· Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

· Kỹ sư chỉ đạo, thực hiện các công việc thiết kế, sửa chữa, vận hành bảo trì và các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh ôtô, thiết bị động lực trong các doanh nghiệp, trạm bảo hành ôtô.

· Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, doanh nghiệp, các Viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành ôtô.

· Giảng dạy chuyên ngành cơ khí Ôtô trong các trường: Cao đẳng,  Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1 Kiến thức chung

· Hiểu biết cơ bản về Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa xã hội khoa học.. 
· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững và áp dụng các kiến thức về khoa học cơ bản bao gồm: toán học cao cấp, toán học ứng dụng, vật lý ứng dụng, hóa học ứng dụng, tiếng anh cơ bản, tin học cơ bản, kinh tế học và các kiến thức đại cương khác… vào công tác chuyên môn

1.2 Kiến thức chuyên ngành

· Phân tích tổng hợp mạch điện, mạch điện tử trong công nghiệp, 

· Phân tích tổng hợp các bài toán truyền động điện, trang bị điện, hệ thống cung cấp điện, về điều khiển lập trình, vi điều khiển… 

· Thiết kế chế tạo các thiết bị điện.
· Vận dụng được các kiến thức về quản lý kỹ thuật, điều khiển vận hành các trạm điện, lưới điện, quản lý kỹ thuật  vào thực tiễn

· Nắm vững các kiến thức về xây dựng và phát triển các dự án, 

· Áp dụng kỹ thuật điều khiển tự động và tự động hóa trong các dây truyền sản xuất và  trong thực tiễn 

1.3 Kiến thức bổ trợ:

· Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường đạt trình độ B, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Điện. 

· Sử dụng thành thạo máy tính trong lĩnh vực chuyên môn, khai thác thông tin trên Internet phục vụ cho công việc và các kiến thức khác về tin học đạt trình độ B
2. Kỹ năng

2.1 Kỹ năng nghề nghiệp:

· Tham gia trực tiếp các quá trình: Sản xuất và truyền tải điện năng, Trang bị điện, thiết bị điện, điều khiển lập trình, điều khiển máy điện, 

· Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các máy công nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật điện. 

· Quản lý và điều hành hoạt động của tổ sản xuất, bảo dưỡng chuyên ngành Điện.

· Khai thác vận hành các máy móc, sửa chữa thay thế các mạch điện - điện tử trong công nghiệp.
· Phân tích quá trình sản xuất và các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ cũng như hoạt động của các  thiết bị, các dây truyền sản xuất trong các nhà máy xí nghiệp công nghiệp

2.1 Các kỹ năng khác có liên quan:

· Làm việc độc lập và làm việc nhóm
· Có khả năng chỉ đạo, tổ chức sản xuất và áp dụng các quy trình công nghệ vào điều kiện sản xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất
· Tiếp cận, triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 
· Có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập sáng tạo, 
· Có khả năng tự học, nghiên cứu tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến, 
3. Thái độ

· Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện là người có phẩm chất đạo đức.
· Yêu nghề

· Có tác phong công nghiệp, 
· Có kỷ luật lao động

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Kỹ sư chỉ đạo, thực hiện các công việc thiết kế, sửa chữa, vận hành bảo trì hệ thống Điện.

· Làm việc trong phòng kỹ thuật, bộ phận cơ điện. 

· Quản lý tổ sản xuất, bảo trì hệ thống thiết bị Điện.
· Làm việc trong các Viện nghiên cứu chuyên ngành Điện

· Giảng dạy chuyên ngành Điện trong các trường: Cao đẳng,  Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

NGÀNH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1 Kiến thức chung:

· Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, đường lối cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.
· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên ngành và có khả năng học tập để nâng cao trình độ.

1.2 Kiến thức chuyên ngành

· Có các kiến thức cơ bản về công nghệ kỹ thuật điện và kỹ thuật điều khiển. 
· Vận dụng được kiến thức chuyên môn vào tính toán thiết kế các hệ thống điều khiển ở mức độ vừa và nhỏ, 
· Nắm vững kiến thức về lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và các dây chuyền điều khiển tự động. 
· Có kiến thức về tổ chức quản lý cơ sở sản xuất.
1.3 Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B tiếng Anh, và B tin học.

2. Kỹ năng

2.1 Kỹ năng nghề nghiệp

· Có khả năng vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống và các dây truyền điều khiển tự động; 
· Thiết kế hệ thống, vận hành hệ thống

· Bảo trì, duy tu, bảo dưỡng hệ thống

· Tổ chức chỉ đạo, và giám sát thi công các hệ thống điều khiển

· Tự nghiên cứu, đào tạo và tổ chức huấn luyện chuyên ngành cho nhân viên kỹ thuật.

2.2 Các kỹ năng khác có liên quan

· Kỹ năng quản lý, tổ chức sản xuất

· Kỹ năng làm việc nhóm

· Kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề của thực tiễn.
3. Thái độ

· Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Khiêm tốn, cần cù, giản dị, 

· Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần làm chủ tập thể, 

· Tha thiết, yêu nghề, hăng say học tập, đáp ứng được các yêu cầu công việc đặt ra trong thực tế.
4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

· Kỹ sư đảm nhận các công việc thiết kế và xây dựng các dự án phát triển và ứng dụng Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa trong các lĩnh vực công nghiệp, kinh tế và xã hội.

· Làm việc trong các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, trong các nhà máy xí nghiệp với tư cách là cán bộ kỹ thuật, kỹ sư thiết kế hoặc vận hành bảo dưỡng.

· Làm nhiệm vụ chuyển giao công nghệ, huấn luyện đào tạo cho nhân viên và công nhân kỹ thuật.
Giảng dạy các trường Cao đẳng, TCCN và đào tạo nghề.

· NGÀNH: CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Hiểu biết cơ bản về Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa xã hội khoa học.. 
· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững và áp dụng các kiến thức về khoa học cơ bản bao gồm: toán học cao cấp, toán học ứng dụng, vật lý ứng dụng, hóa học ứng dụng, tiếng anh cơ bản, tin học cơ bản, kinh tế học và các kiến thức đại cương khác… vào công tác chuyên môn

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững các kiến thức cơ sở ngành như Điện kỹ thuật, Nhiệt kỹ thuật, Vật liệu kỹ thuật nhiệt, điều hòa không khí...

· Vận dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành vào giải thích nguyên lý, cấu tạo của hệ thống nhiệt

· Vận dụng lý thuyết chuyên ngành Công nghệ nhiệt - lạnh: Kỹ thuật điều hoà không khí, kỹ thuật lạnh, kỹ thuật sấy, lò hơi, mạng nhiệt... vào thực tiễn công việc.

· Phân tích và đưa ra nhận định về hiệu quả hệ thống Nhiệt công nghiệp và dân dụng bao gồm: Điều hòa không khí, lò hơi, mạng nhiệt.

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng, sử dụng thành thạo Autocad

· Đạt trình độ B về tiếng Anh

· Có hiểu biết về quản lý sản xuất xí nghiệp

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Tham gia trực tiếp các quá trình chế tạo, lắp đặt, bảo trì hệ thống thiết bị lạnh, điều hòa không khí, lò hơi, mạng nhiệt.

· Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống nhiệt . 

· Tính toán, thiết kế, chế tạo các thiết bị lạnh, điều hòa không khí, các hệ thống sấy, lò hơi, mạng nhiệt...

· Lập được quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị lạnh, điều hoà không khí, các hệ thống sấy, lò hơi, mạng nhiệt...

· Quản lý và điều hành hoạt động của tổ sản xuất, bảo dưỡng chuyên ngành Điện.

· Khai thác vận hành các máy móc, sửa chữa thay thế các mạch điện - điện tử trong công nghiệp.

· Phân tích quá trình sản xuất và các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ, hoạt động của các  thiết bị, dây truyền sản xuất trong các nhà máy xí nghiệp công nghiệp

2.2. Các kỹ năng liên quan

· Nghiên cứu, cải tiến để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị của ngành.
· Giao tiếp, diễn đạt, trình bày các vấn đề chuyên môn trước nhóm và tập thể

· Có khả năng làm công tác đào tạo chuyên môn cho các bậc trình độ thấp hơn

3. Thái độ

· Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp

· Có lập trường, quan điểm đúng mực, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

· Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tha thiết yêu nghề, hăng say học tập, rèn luyện 

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Kỹ sư đảm nhận chỉ đạo cũng như thực hiện các công việc thiết kế, sửa chữa, vận hành bảo trì hệ thống nhiệt - lạnh, điều hòa, lò hơi, mạng nhiệt

· Làm việc trong phòng kỹ thuật, bộ phận cơ điện của các nhà máy, xí nghiệp có hệ thống nhiệt - lạnh dân dụng và công nghiệp

· Quản lý tổ sản xuất, bảo trì hệ thống thiết bị nhiệt - lạnh.
· Làm việc trong các Viện nghiên cứu chuyên ngành nhiệt - lạnh.

· Giảng dạy chuyên ngành nhiệt – lạnh trong các trường: Cao đẳng,  Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

a.  Kiến thức chung:

· Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;
· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

b.  Kiến thức chuyên ngành: 

· Vận dụng kiến thức cơ sở  ngành Điện tử với các môn học: Đo lường điện và thiết bị đo, Vật liệu và linh kiện điện tử, Phân tích mạch DC/AC, An toàn lao động, Mạch điện tử, Điện tử số, Xử lý số tín hiệu, Kỹ thuật xung, Kỹ thuật lập trình C, Nguyên lý truyền thông... vào phân tích, giải thích các vấn đề liên quan đến ngành.

· Phân tích và đánh giá được các nội dung liên quan đến Công nghệ chế tạo linh kiện điện tử, Vi xử lý và cấu trúc máy tính, Công nghệ nano, Điện tử công suất, Truyền hình số, Vi điều khiển.

· Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử với các môn học: CAD trong điện tử, , Thiết kế hệ thống số, Ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL), Kỹ thuật truyền hình, Kỹ thuật Audio-Video, Đo lường - cảm biến, Đo lường điều khiển bằng máy tính, Kỹ thuật chuyển mạch, Mạng máy tính, Kỹ thuật truyền số liệu.

c.  Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình B tin học ứng dụng

2. Kỹ năng

a.  Kỹ năng nghề nghiệp

· Phân tích, đánh giá và đưa ra phương án xử lý các sự cố, hỏng hóc của các thiết bị, hệ thống điện, điện tử, điều khiển tự động: Amply, TV, máy tính cá nhân, các loại dây chuyền sản xuất công nghiệp, các hệ thống an ninh, cảm biến, ....

· Tính toán, thiết kế, chế tạo, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị, hệ thống điện, điện tử, điều khiển tự động: hệ thống an ninh, dây chuyền sản xuất công nghiệp, mạng máy tính, các thiết bị cân, đo điện tử, ....

· Phân tích được cấu trúc, chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị, hệ thống điện, điện tử, điều khiển tự động thông qua sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu nối và hoạt động của thiết bị, hệ thống.

· Lắp đặt, vận hành được các thiết bị, hệ thống điện tử.

· Hàn, tháo/ráp linh kiện và lắp ráp các sản phẩm điện tử.

b.  Các kỹ năng khác có liên quan

· Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

· Giao tiếp và làm việc nhóm.

· Quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án.

3. Thái độ

· Có lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

· Có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp và trách nhiệm công dân.

· Có tư duy khoa học, năng động, tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

· Có hiểu biết và phương pháp rèn luyện thể chất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Kỹ sư đảm nhận các công việc thiết kế, sửa chữa, vận hành hệ thống điện tử, điều khiển tự động, viễn thông tại các cơ sở sản xuất điện tử, viễn thông.

· Làm việc trong phòng kỹ thuật của các cơ sở sản xuất, lắp ráp, bảo hành thiết bị điện tử, viễn thông và tự động hóa.

· Quản lý nhóm sản xuất, bảo trì hệ thống thiết bị điện tử, điều khiển tự động, thiết bị viễn thông

· Làm việc trong các Viện nghiên cứu chuyên ngành Điện tử, viễn thông.

· Giảng dạy chuyên ngành Điện tử, Viễn thông, Điều khiển tự động cho các hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề.

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Vận dụng kiến thức cơ sở ngành: Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu…, giải quyết các vấn đề có liên quan đến chuyên môn.

· Nắm vững các công nghệ lập trình: .NET, Java, Web, Mã nguồn mở…

· Vận dụng được kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu vào thực tiễn.

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ Tiếng Anh TOEIC 400 điểm.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

· Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng, các ngôn ngữ lập trình cơ bản và hiện đại đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ.

· Tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm tại các công ty tin học. Áp dụng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả các quy trình xây dựng phần mềm…

· Xây dựng, phát triển và điều hành chương trình đào tạo tin học, hệ thống học tập trực tuyến (e-learning) cho các tổ chức có ứng dụng công nghệ thông tin.

· Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

· Tham khảo, nghiên cứu và phát triển các phần mềm mã nguồn mở cho từng ứng dụng cụ thể, đưa ra giải pháp tiếp cận công nghệ mới phù hợp với môi trường, lĩnh vực hoạt động.

· Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ thông tin ở các bậc phù hợp.
2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Có các kỹ năng: làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, ra quyết định.

· Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để đưa ra những giải pháp cho những tình huống cụ thể.

· Tổ chức và quản lý các hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Thái độ

· Hiểu biết, làm việc theo pháp luật.

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

· Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Trực tiếp thực hiện các hoạt động phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm…tại các công ty phần mềm
· Tổ chức, quản lý các cơ sở cung cấp các dịch vụ về Công nghệ thông tin như phân phối và bảo trì phần mềm và các thiết bị máy tính; Tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

· Tham gia hoặc quản lý các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.

· Giảng dạy chuyên ngành Công nghệ thông tin tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, 
· Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;
·  Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững kiến thức cơ sở ngành: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo, Nhận dạng, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới;

·  Nắm vững kiến thức chuyên ngành đáp ứng nhu cầu của xã hội về lĩnh vực hệ thống thông tin để thiết kế, xây dựng, hoặc triển khai các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, hệ đồ họa, hệ thống thông tin địa lý và các hệ thống thông minh.

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ Tiếng Anh TOEIC 400 điểm.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng…

· Tổ chức thiết kế, đánh giá và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu quan hệ.

· Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

· Khai phá tập dữ liệu lớn.

· Ứng dụng và xây dựng hệ thống thông tin địa lý.

· Thiết kế hệ thống đồ họa mô phỏng hoạt động của hệ thống thực.

· Thiết kế các hệ thống thông minh (hệ hỗ trợ quyết định, hệ chuyên gia…).

· Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ thông tin ở các trình độ phù hợp.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Làm việc nhóm, 

· Nghiên cứu khoa học, 

· Giải quyết vấn đề, giao tiếp, ra quyết định.
3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Trực tiếp thực hiện các hoạt động phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm…tại các công ty phần mềm.

· Tổ chức, quản lý các cơ sở cung cấp các dịch vụ về Công nghệ thông tin như phân phối và bảo trì về phần mềm và các thiết bị máy tính; 

· Chuyên gia tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, phát triển hệ thống thông tin, Quản trị cơ sở dữ liệu.

· Tham gia hoặc quản lý các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin, Quản trị dữ liệu của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.

· Giảng dạy chuyên ngành Công nghệ thông tin tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo về CNTT.
· Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành: Phân tích thiết kế một hệ thống thông tin, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu, Hệ chuyên gia… vào giải quyết các lĩnh vực chuyên môn của ngành và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới; 

· Nắm vững kiến thức chuyên ngành đáp ứng nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ thông tin. Nắm vững công nghệ lập trình: .NET, Java, Web, Mã nguồn mở… 

· Nắm vững kiến thức về Quản lý các dự án phần mềm, phát triển các hệ thống bằng các phương pháp, công cụ, môi trường mới, các công nghệ thực tại ảo, 

· Nắm vững phương pháp kiểm soát một sản phẩm phần mềm.
1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ Tiếng Anh TOEIC 400 điểm.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng…

· Tổ chức quản lý phát triển một dự án phần mềm hoàn chỉnh theo các quy trình chuẩn.

· Đưa ra các giải pháp, các sản phẩm phần mềm phù hợp cho các tổ chức.

· Thực hiện việc tổ chức, quản lý đảm bảo chất lượng cho một hệ thống phần mềm.

· Xây dựng, chỉnh sửa và phát triển phần mềm dựa trên các công cụ lập trình, phân tích, đánh giá yêu cầu của dự án, đưa ra giải pháp tiếp cận công nghệ mới.

· Biết áp dụng các chuẩn, các công cụ và thành phần phần mềm sẵn có để phát triển các dự án phù hợp cho khách hàng.

· Xây dựng, phát triển và điều hành chương trình đào tạo tin học, hệ thống học tập trực tuyến (e-learning) cho các tổ chức có ứng dụng công nghệ thông tin.

· Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

· Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ thông tin ở các trình độ phù hợp.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Làm việc nhóm, Nghiên cứu khoa học,

· Giải quyết vấn đề, giao tiếp, ra quyết định.

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Trực tiếp thực hiện các hoạt động phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm…tại các công ty phần mềm.

· Quản lý các nhóm thực hiện các dự án về phát triển phần mềm 

· Tổ chức, quản lý các cơ sở cung cấp các dịch vụ về Công nghệ thông tin như phân phối và bảo trì phần mềm và các thiết bị máy tính; 

· Chuyên gia tư vấn thiết kế các giải pháp về công nghệ thông tin

· Tham gia hoặc quản lý các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.

· Giảng dạy chuyên ngành Công nghệ thông tin tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo về CNTT.

· Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
NGÀNH: KẾ TOÁN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1.  Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững các kiến thức Khoa học cơ bản, khoa học xã hội và quản lý có liên quan đến thực hiện các hoạt động nghề nghiệp.

1.2. 
Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững kiến thức cơ sở của ngành như: tài chính – tiền tệ, tín dụng – ngân hàng, thống kê...

· Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành như : Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán trong các loại hình doanh nghiệp để thực hiện các tác vụ kế toán theo yêu cầu của chuyên môn.

· Nắm vững các luật và các văn bản pháp quy có liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.

1.3. 
Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ Tiếng Anh TOEIC 400 điểm.

· Đạt trình độ B tin học ứng dụng.

· Kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, trong ngân hàng thương mại, tài chính doanh nghiệp…

2. Kỹ năng

2.1.  Kỹ năng nghề nghiệp

· Biết tổ chức công tác kết toán trong Doanh nghiệp

· Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo kế toán

· Phân tích số liệu kế toán, tài chính của doanh nghiệp đề xuất các giải pháp để lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định quản lý chính xác

· Lập các báo cáo tổng hợp về tài chính,  khả năng huy động vốn, sử dụng các nguồn vốn.

· Soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp

· Thành thạo việc lập dự toán ngân sách trong doanh nghiệp.

· Có khả năng xây dựng các phương án huy động vốn, sử dụng vốn, đầu tư vốn trong doanh nghiệp đạt  hiệu quả cao.
· Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán;

2.2.  Các kỹ năng khác có liên quan

· Giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, 

· Khả năng làm việc nhóm trong môi trường áp lực và cạnh tranh cao.

· Tìm kiếm và sử dụng thông tin hữu ích trên Internet vận dụng vào công việc sau này.

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp…

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Làm việc tại phòng kế toán-tài chính tại các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các công ty cung cấp dịch vụ kế toán-kiểm toán, các tập đoàn kinh tế, 

· Thực hiện các công việc liên quan  đến tài chính kế toán ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

· Giảng dạy chuyên ngành kế toán tại các cơ sở đào tạo.
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững các kiến thức cơ sở và chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành cụ thể: Thống kê doanh nghiệp, Kế hoạch doanh nghiệp, Quản lý sản xuất, Quản trị chất lượng, Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị văn phòng

· Vận dụng được kiến thức giải thích các mô hình quản trị doanh nghiệp phổ biến trong thực tế.

· Đánh giá được tính hiệu quả của các mô hình quản trị, lựa chọn được mô hình quản trị thích hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ Tiếng Anh TOEIC 400 điểm.

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng
2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Lập kế hoạch, tiến độ và điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

· Lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch nhân sự, chất lượng, tài chính, thị trường chứng khoán, khả năng huy động vốn, sử dụng các nguồn vốn.

· Phân tích được hiệu quả của mô hình quản trị doanh nghiệp.

· Xác định được thị trường phù hợp với năng lực của doanh nghiệp thông qua các phân tích thị trường.

· Thiết lập được hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn Quốc tế.

· Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng trong doanh nghiệp.

· Soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học

· Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm trong môi trường áp lực và cạnh tranh cao.

· Tìm và sử dụng thông tin hữu ích trên Internet. 

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp…

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Đảm nhận các công việc về công tác tuyển dụng và huấn luyện nhân viên theo các chương trình đào tạo ngắn hạn của các tổ chức, các công ty.

· Cán bộ phòng kế hoạch, nhân sự và marketing của các doanh nghiệp.

· Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ.

· Giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại các cơ sở đào tạo.

NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành cụ thể: Tài chính doanh nghiệp: Phân tích và thẩm định các dự án đầu tư tài chính thuộc các nguồn vốn ODA, FDI, FII; Tài chính quốc tế; Phân tích hoạt động kinh doanh; Kinh doanh bảo hiểm; Đầu tư kinh doanh bất động sản; Kinh doanh xuất nhập khẩu…

· Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào phân tích được tình hình tài chính của doanh nghiệp.

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ Tiếng Anh TOEIC 400 điểm.

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng

2.1. K ỹ năng nghề nghiệp

· Lập các báo cáo tổng hợp về tài chính, thị trường chứng khoán, khả năng huy động vốn, sử dụng các nguồn vốn.

· Phân tích thị trường tài chính; thị trường vốn, khảo sát, nghiên cứu thị trường để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra…

· Thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư tài chính.

· Soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp

· Làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học

· Quản trị nhân sự và nghệ thuật lãnh đạo

· Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng

· Thành thạo trong việc lập dự toán ngân sách trong doanh nghiệp.

· Có khả năng trong việc xây dựng các phương án huy động vốn, sử dụng vốn, đầu tư vốn trong doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

· Có khả năng hoạch định chính sách về tài chính. 

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Giao tiếp, thuyết trình

· Làm việc nhóm trong môi trường áp lực và cạnh tranh cao.

· Tìm kiếm và sử dụng thông tin hữu ích trên Internet.

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp…

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Thực hiện công tác chuyên môn tại các công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty kinh doanh bất động sản, các công ty bảo hiểm, bộ phận tín dụng của các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư, các tập đoàn kinh tế, các sở Tài chính… 

· Đảm nhận các công việc về công tác tuyển dụng và huấn luyện nhân viên theo các chương trình đào tạo ngắn hạn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty đầu tư kinh doanh bất động sản…

· Giảng dạy chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng trong các cơ sở đào tạo.
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại. Hiểu biết lịch sử đấu tranh của Đảng cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

· Có kiến thức cơ bản cần thiết và tương đối có hệ thống về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức khoa học cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, năng lực thực hành nghề nghiệp.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững kiến thức về ngành công nghiệp du lịch, phát triển và quản lý sản phẩm du lịch, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý du khách, kỹ thuật tiếp thị.

· Vận dụng được các kiến thức về Quản trị các sự kiện và hội nghị, quản trị chất lượng và nguồn nhân lực trong du lịch vào thực tiễn công việc.

· Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về du lịch, chính sách du lịch của các nước trên thế giới, phát triển du lịch bền vững và du lịch sinh thái…

· Hiểu biết sâu về quản lý doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế.

· Nắm vững kiến thức về quản trị kinh doanh, về văn hóa, du lịch Việt Nam

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ Tiếng Anh TOEIC 400 điểm.

· Đạt trình độ B tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Có kỹ năng tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh du lịch và khách sạn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, nghiên cứu phát triển hoạt động kinh doanh du lịch-khách sạn trong và ngoài nước.

· Tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học từng môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng quản lý và kinh doanh du lịch; nghiên cứu về cung, cầu, đề ra các chính sách hoạch định và phát triển ngành du lịch trong xu thế hội nhập quốc tế.

· Lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án.

· Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy sáng tạo.

· Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống xã hội và chuyên môn.

· Nghiên cứu khoa học và các vấn đề chuyên môn.

· Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành và ứng dụng như Excel, Asses, Word

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Có khả năng giao tiếp xã hội và trong kinh doanh (đàm phán, soạn thảo văn bản, diễn thuyết…), làm việc theo nhóm.

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp. 

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, chịu trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Vị trí làm việc

· Cán bộ, nhân viên các bộ phận trong doanh nghiệp du lịch (công ty/doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng, hãng lữ hành, hãng hàng không, hãng vận chuyển, khu du lịch, khu vui chơi giải trí liên hợp…), 

· Cán bộ cơ quan quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý du lịch).

· Tham gia hoặc quản lý các nhóm thực hiện hoạt động tổ chức sự kiện-hội nghị.

· Trực tiếp thực hiện hoặc điều hành-quản lý các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành hoặc tổ chức sự kiện.
· Giảng dạy chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo.
NGÀNH: VIỆT NAM HỌC (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại. Hiểu biết lịch sử đấu tranh của Đảng cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

· Có kiến thức cơ bản cần thiết và tương đối có hệ thống về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức khoa học cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, năng lực thực hành nghề nghiệp.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Có kiến thức cơ bản về ngành công nghiệp du lịch, phát triển và quản lý sản phẩm du lịch, chọn thị trường và tâm lý du khách.

· Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về du lịch, chính sách du lịch của các nước trên thế giới, phát triển du lịch bền vững và du lịch sinh thái…

· Có kiến thức tốt về  về văn hóa, phong tục và tập quán của Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới.

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

· Đạt trình độ B tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Có kỹ năng tổ chức, thực hiện hoạt động hướng dẫn tham quan theo các tuyến, điểm và các khu (trung tâm) du lịch.

· Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hoạt động hướng dẫn tham quan, đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy sáng tạo.

· Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống xã hội và chuyên môn.

· Nghiên cứu khoa học và các vấn đề chuyên môn.

· Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành và ứng dụng như Excel, Asses, Word

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Có khả năng giao tiếp xã hội và kinh doanh (đàm phán, soạn thảo văn bản, diễn thuyết…), làm việc theo nhóm.

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp. 

· 
Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, chịu trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Vị trí làm việc

· Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)  trở thành Hướng dẫn viên ngành Du lịch; 

· Nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học; 

· Cán bộ trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại.

· Nhận viên các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước.

NGÀNH: CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung:

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;
· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững kiến thức cơ sở của ngành Công nghệ Hoá học và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Hoá hữu cơ, Hoá vô cơ và Hoá phân tích; 

· Vận dụng kiến thức chuyên ngành để tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành và kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống thiết bị Công nghệ hoá học. 

· Phân tích và bước đầu đánh giá được chất lượng, hiệu quả của hệ thống thiết bị Công nghệ Hóa

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng; 

· Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Thiết kế và lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ trong ngành công nghệ hoá học và các ngành liên quan.

· Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

· Khai thác, vận hành hệ thống thiết bị công nghệ Hoá học.

· Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị trong ngành công nghệ hoá học.

· Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

· Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm.

· Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành công nghệ hoá học.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Giao tiếp và làm việc theo nhóm.

· Nghiên cứu khoa học và đào tạo trong ngành Công nghệ hoá học

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

· Quản lý, vận hành hệ thống thiết bị trong ngành công nghệ hoá học.

· Thiết kế và lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ trong ngành công nghệ hoá học và các ngành liên quan.

· Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị trong ngành công nghệ hoá học.

· Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

· Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm.

· Kỹ sư công nghệ hoá học có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ hoá học

NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1.Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, khả năng học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học.

1.2.Kiến thức chuyên ngành:

· Nắm vững kiến thức cơ sở ngành như: Vật liệu dệt may, Thiết bị May.. và các kiến thức cơ bản về cấu trúc cơ thể người, những kiến thức về thẩm mỹ, cách nhìn nhận và đánh giá cái đẹp. 
· Vận dụng kiến thức vào thiết kế và may các sản phẩm may mặc từ đơn giản đến phức tạp. 
· Xây dựng được qui trình công nghệ, định mức tiêu hao nguyên phụ liệu và phương pháp triển khai mã hàng trong sản xuất may công nghiệp. 
· Vận dụng kiến thức quản lý vào tổ chức điều hành sản xuất theo dây chuyền, quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm. 
· Lập được phương án chi phí giá thành sản phẩm và quản lý xuất nhập khẩu ngành may. 
· Nắm được những vấn đề về marketing và kinh doanh trong lĩnh vực may mặc.

1.3.Kiến thức bổ trợ:

· Đạt trình độ B tiếng Anh.

· Đạt trình độ B tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng

2.1.Kỹ năng nghề nghiệp

· Thiết kế và may thành thạo các sản phẩm may mặc từ đơn giản đến phức tạp

· Quản lý và điều hành dây chuyền sản xuất may công nghiệp

· Xây dựng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và triển khai sản xuất một cách linh hoạt.  Xử lý và giải quyết nhanh các tình huống phát sinh trong sản xuất

· Nghiên cứu hợp lý hoá thao tác trong sản xuất

· Thiết kế & giác sơ đồ trên máy tính

· Xây dựng định mức tiêu hao nguyên phụ liệu, lập phương án giá thành sản phẩm

· Lập kế hoạch, quản lý và điều hành sản xuất, xây dựng hệ thống bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị ngành may

· Làm thủ tục xuất nhập khẩu

2.2.Các kỹ năng khác có liên quan

· Đào tạo và tự đào tạo

· Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm

· Kỹ năng giải quyết vấn đề

· Khả năng làm việc độc lập, tự quyết, tự chịu trách nhiệm

· Nghiên cứu khoa học, chuyển giao và cải tiến công nghệ

3. Thái độ

· Có phẩm chất đạo đức, lập trư​ờng quan điểm của giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần làm chủ tập thể, yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

· Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và chấp hành nội qui, qui định của cơ quan, doanh nghiệp.

· Có ý thức cộng đồng, đoàn kết, tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

· Thái độ hợp tác, mềm dẻo trong công việc, quản lý, giao tiếp

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

· Đảm nhiệm các công việc trực tiếp, chỉ đạo kỹ thuật như: nhân viên tiêu chuẩn, nhân viên thiết kế, nhân viên xây dựng định mức, nhân viên định mức Hải quan, nhân viên KCS(kiểm tra chất lượng sản phẩm), tổ trưởng kỹ thuật, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng KCS…

· Chỉ đạo công tác chuẩn bị sản xuất, quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh như: Quản đốc phân xưởng sản xuất, Giám đốc xí nghiêp, Giám đốc công ty…

· Đàm phán và ký kết hợp đồng sản xuất kinh doanh

· Làm việc trong các viện, trung tâm  nghiên cứu chuyên ngành Dệt May- Thiết kế thời trang

· Phụ trách kỹ thuật, cán bộ theo dõi đơn hàng, trưởng đại diện cho các hãng nước ngoài liên kết hoặc độc lập sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực may – thời trang.

· Giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học, cơ sở đào tạo chuyên ngành May – Thời trang.

NGÀNH: THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung:

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, khả năng học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học.

1.2. Kiến thức chuyên ngành:

· Có kiến thức nền tảng về ngành Dệt – May - Thời trang, có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Thiết kế thời trang.

· Có hiểu biết về Lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử mỹ thuật Việt Nam, Lịch sử thời trang Việt Nam và Thế giới.

· Nắm vững những nguyên tắc cơ bản về mỹ thuật: vẽ hình hoạ, bố cục trang trí.

· Hiểu rõ tính chất của nguyên vật liệu may, so sánh được các loại vật liệu dệt - may
· Nắm được nguyên lý, tính năng tác dụng các loại thiết bị máy móc trang bị trên dây chuyền may công nghiệp. 

· Nắm vững phương pháp sáng tác và thiết kế trang phục cơ bản và cao cấp: Quần áo sơmi, váy, áo Jackét, áo dài, comple...

· Tiếp cận phương pháp thiết kế trên manơcanh, ứng dụng phần mềm thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính và phần mềm thiết kế thời trang trên máy tính.

· Vận dụng được kiến thức vào xây dựng quy trình công nghệ lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.

· Thiết kế, tổ chức và triển khai sản xuất trên dây chuyền may công nghiệp.

1.3. Kiến thức bổ trợ:

· Đạt trình độ B tiếng Anh.

· Đạt trình độ B tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp:

· Tổng hợp, phân tích và đánh giá xu hướng thời trang trong nước và quốc tế ứng dụng vào lĩnh vực thiết kế thời trang.

· Sáng tác thời trang mang tính thẩm mỹ và ứng dụng cao phù hợp xu hướng thời trang. 
· Độc lập thực hiện được bộ sưu tập.

· Thiết kế kỹ thuật và xây dựng quy trình công nghệ may các dạng sản phẩm.

· Sử dụng thành thạo phần mềm Thiết kế thời trang trên máy tính và phần mềm Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính.

· Điều hành tổ chức triển khai thiết kế sản phẩm mới, triển khai kế hoạch và quy trình sản xuất sản phẩm đưa ra thị trường.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Có khả năng tổ chức chương trình trình diễn thời trang giới thiệu sản phẩm.

· Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

· Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật ngành may bằng Tiếng Anh.

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, làm việc theo nhóm và độc lập.

· Có ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và ứng dụng sáng tạo nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.    

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

· Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hoặc các trung tâm đào tạo chuyên ngành Thiết kế thời trang.

· Đảm nhiệm được công việc Chuyên gia thiết kế thời trang, nhà thiết kế trong các doanh nghiệp may - thời trang. 

· Độc lập kinh doanh, quản lý điều hành công việc thiết kế mẫu và quá trình sản xuất sản phẩm.

NGÀNH: TIẾNG ANH 

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

1. Kiến thức:

1.1. Kiến thức chung: 

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá, xã hội để có khả năng học tập nâng cao trình độ.

· Có cơ sở lý luận cơ bản về ngôn ngữ và nghiên cứu ngôn ngữ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Có kiến thức nền tảng và chuyên môn sâu về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, văn hóa, văn học và văn minh của các nước thuộc cộng đồng Anh; 

· Vận dụng được kỹ thuật biên phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh vào thực hiện công việc dịch thuật và giảng dạy.

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B hoặc chứng chỉ tương đương về một trong hai ngôn ngữ: Tiếng Nhật và tiếng Trung

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng. 

2. Kỹ năng

21.
 Kỹ năng nghề nghiệp

· Thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn tương đương với  trình độ 550 TOEFL, hoặc 6.0 IELTS để phục vụ mục đích nghề nghiệp;

· Linh hoạt trong việc sử dụng các kỹ thuật biên phiên dịch trong khi làm việc.

2.2.
Các kỹ năng khác liên quan

· Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu công việc.

· Có khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác chuyên môn; 

· Có khả năng làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học

· về các vấn đề ngôn ngữ, văn học, văn hoá – văn minh của các nước, cộng đồng Anh ngữ.

· Có khả năng thuyết trình, truyền đạt thông tin

· Có khả năng giải quyết vấn đề.

3.Thái độ

· Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.      
- Chấp hành quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan.

· Có thái độ nghiêm túc trong học tập và tinh thần tự học nâng cao trình độ chuyên môn. 

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan;

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc nhóm và làm việc độc lập

· Yêu  nghề, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

· Tự tin, bản lĩnh, khẳng định được năng lực của bản thân.

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Đảm nhận công tác giảng dạy và đào tạo tiếng Anh tại các cơ sở tổ chức giáo dục của Việt Nam và quốc tế.

· Đảm nhận công việc văn phòng,  trợ lý, biên tập viên  cho các dự án, các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài.

· Làm việc cho các công ty lữ hành trong và ngoài nước.

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh.

· Hiểu biết về đ​ường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà Nước.

· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững những nội dung cơ bản về: An toàn và môi trường công nghiệp, Tổ chức sản xuất,  Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Sức bền vật liệu, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, nguyên lý - chi tiết máy, Dung sai đo lường, Máy công cụ, Dụng cụ cắt, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ CNC.

· Áp dụng được kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành đã học để phân tích, thực hiện các công việc liên quan tới Công nghệ kỹ thuật cơ khí. 

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B tiếng Anh; đạt trình độ B tin học ứng dụng

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Tính toán thiết kế các sản phẩm cơ khí 

· Tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công các chi tiết cơ khí, quy trình công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí thông thường
· Khai thác, vận hành được các thiết bị cơ khí.

· Bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí.

· Triển khai, tiếp nhận chuyển giao công nghệ cơ khí.

· Tổ chức, quản lý tổ sản xuất trong các doanh nghiệp.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Tham gia nghiên cứu khoa học.

· Làm việc độc lập và làm việc nhóm.

· Giao tiếp tốt trong công việc.

3. Thái độ

· Có  kỷ luật lao động, có  tác phong công nghiệp.

· Yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.

· Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc. 

· Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết công việc.
4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Tham gia thiết kế, chế tạo các chi tiết máy. Lắp đặt, vận hành các thiết bị cơ khí trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

· Quản lý, chỉ đạo tổ sản xuất tại các phân xưởng cơ khí.

· Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

· Giảng dạy chuyên ngành Cơ khí tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề hoặc các trung tâm dạy nghề.

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1 Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin – Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đ​ường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại . . . Hiểu biết lịch sử đấu tranh của Đảng cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
1.2 Kiến thức chuyên ngành

· Vận dụng được kiến thức cơ bản về: An toàn và môi trường công nghiệp, Tổ chức hoạt động sản xuất,  Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Dung sai đo lường, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ điều khiển tự động, Thủy khí...vào thực hiện công việc của ngành

· Phân tích được các hệ thống tự động, đánh giá được các chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống.

· Thiết kế được một phần hoặc toàn bộ hệ thống tự động, bao gồm: các hệ thống tích hợp cơ khí, thủy khí, điện, điện tử, máy tính.

· Đưa ra được giải pháp cho các bài toán điều khiển hệ thống.

1.3 Kiến thức bổ trợ

· Vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các công việc thường gặp, giải các bài toán hệ thống, cập nhật kiến thức chuyên ngành, phục vụ cho việc phát triển nghề nghiệp.

· Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bằng B.

2. Kỹ năng

2.1 Kỹ năng nghề nghiệp

· Thiết kế các hệ thống thiết bị tự động, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tính toán, thiết kế hệ thống.

· Khai thác, vận hành các hệ thống thiết bị tự động.

· Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Cơ Điện tử.

· Triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ Cơ Điện tử.

· Tổ chức, quản lý tổ sản xuất trong các doanh nghiệp.

2.2 Các kỹ năng khác có liên quan

· Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp.

· Soạn thảo văn bản và tài liệu kỹ thuật.

· Đào tạo thợ chuyên môn trình độ thấp hơn.

· Làm các dịch vụ về thiết bị cơ điện tử.

3. Thái độ

· Có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng của giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

· Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ.

· Luôn học tập, nâng cao trình độ.

· Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội.

· Có khả năng làm việc độc lập, làm việc sáng tạo, có kỹ năng làm việc tập thể.

· Có thái độ đúng đắn đối với môi trường và sự phát triển bền vững của xã hội.

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Đảm nhận các công việc tham gia thiết kế, chế tạo, bảo trì các hệ thống Cơ điện tử 

· Cán bộ kỹ thuật tại các phòng kỹ thuật

· Quản lý kỹ thuật, sản xuất tại các phân xưởng.

· Quản lý kỹ thuật tại các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị cơ khí, tự động hóa.

· Cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo (sau khi đã bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

NGÀNH: CƠ ĐIỆN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin – Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đ​ường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại . . . Hiểu biết lịch sử đấu tranh của Đảng cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Vận dụng được kiến thức cơ bản về: An toàn và môi trường công nghiệp, Tổ chức sản xuất,  Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Dung sai đo lường, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử...vào thực hiện công việc của ngành

· Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ cơ khí, điện, điện tử, tự động hoá và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành công nghệ sửa chữa cơ điện. 

· Xây dựng và phân tích được các phương án công nghệ bảo dưỡng, dự phòng, bảo trì, sửa chữa thiết bị đảm bảo kỹ thuật  

· Biết tính toán, thiết kế quy trình công nghệ gia công các chi tiết máy và các thiết bị trong hệ thống cơ điện.

· Nắm vững nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công nghiệp

· Đọc, hiểu và phát triển được tài liệu kỹ thuật kèm theo thiết bị truyền động cơ khí, điện, thuỷ lực, khí nén 

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tiếng Anh, tin học hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương, 

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống cơ điện

· Theo dõi tình trạng thiết bị trong quá trình hoạt động, phát hiện kịp thời những biểu hiện bất bình thường của thiết bị 

· Xác định được điều kiện, nghiên cứu cải tiến thiết bị, đánh giá kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sau cải tiến 

· Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào công việc bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì thiết bị 

· Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

· Lập được kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa đúng thời gian, dự trù được thiết bị, phụ tùng thay thế, kế hoạch nhân lực…

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan:
· Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo.

· Chủ động giải quyết công việc theo trình độ đào tạo, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

· Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành.

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Tích cực học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc 

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

· Đảm nhận các công việc thiết kế, chế tạo các chi tiết máy, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống cơ điện  trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

· Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành sửa chữa cơ điện .

· Có khả năng giảng dạy chuyên ngành cơ điện  trong các cơ sở đào tạo sau khi được đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

NGÀNH: ĐỘNG LỰC

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1.  Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đủ để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, chuyên ngành và khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành:

· Vận dụng được kiến thức về Công nghệ Động Lực và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Ôtô vào thực hiện công việc của ngành.

· Có kiến thức về kiểm định, thử nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật Ôtô. 

· Bước đầu thiết kế được các chi tiết, bộ phận ô tô và các thiết bị động lực tương đương.

· Phân tích được tính hợp lý của các quá trình thiết kế và sản xuất ôtô trên dây chuyền công nghiệp.

· Nắm được kiến thức về quản lý sản xuất, kinh doanh ôtô và các loại thiết bị động lực.
1.3.  Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Có kỹ năng nghề sửa chữa ôtô. 

· Thiết lập được các quy trình sửa chữa các hệ thống trên xe ôtô

· Tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất các trang thiết bị công nghệ động lực cũng như các hoạt động kỹ thuật của ngành.
· Tính toán thiết kế, lắp ráp trạm bảo hành và sửa chữa ôtô

· Vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng ôtô và các thiết bị động lực

· Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

·  Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong nước.

· Giao tiếp, làm việc theo nhóm

· Sử dụng phần mềm tin học chuyên ngành vào công tác thiết kế và tổ chức sản xuất.

3. Thái độ

· Có tác phong, kỷ luật công nghiệp cao  

· Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

· Thực hiện các công việc thiết kế, sửa chữa, vận hành bảo trì, dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh ôtô và thiết bị động lực trong các doanh nghiệp, nhà máy xí nghiệp, trạm bảo hành ôtô.

· Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy xí nghiệp. 

· Làm việc tại các phòng thí nghiệm của các viện nghiên cứu.

· Có khả năng giảng dạy chuyên ngành cơ khí Ôtô trong các cơ sở đào tạo.
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1 Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững và áp dụng các kiến thức về khoa học cơ bản bao gồm: toán học cao cấp, toán học ứng dụng, vật lý ứng dụng, hóa học ứng dụng, tiếng anh cơ bản, tin học cơ bản, kinh tế học và các kiến thức đại cương khác… vào trong công tác chuyên môn của ngành.
1.2 Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững tính chất, công dụng của mạch điện, mạch điện tử trong công nghiệp, 

· Giải được các bài toán truyền động điện, trang bị điện, hệ thống cung cấp điện, về điều khiển lập trình, vi điều khiển… ứng dụng vào thực tiễn sản xuất

· Tham gia thiết kế chế tạo các thiết bị điện, hệ thống điện.

· Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, điều khiển vận hành các trạm điện, lưới điện, vận dụng vào thực tiễn công việc.
· Hiểu rõ các kiến thức về xây dựng và phát triển các dự án, 

· Có kiến thức về điều khiển tự động và tự động hóa. 

1.3 Kiến thức bổ trợ:

· Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường đạt trình độ B, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Điện. 

· Sử dụng thành thạo máy tính trong lĩnh vực chuyên môn, khai thác thông tin trên Internet phục vụ cho công việc và các kiến thức khác về tin học đạt trình độ B.
2. Kỹ năng

2.1 Kỹ năng nghề nghiệp:

· Tham gia trực tiếp các quá trình: Sản xuất và truyền tải điện năng, Trang bị điện, thiết bị điện, điều khiển lập trình, điều khiển máy điện, 

· Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa hoặc lắp đặt các máy công nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật điện. 

· Điều hành hoạt động của nhóm sản xuất, bảo dưỡng chuyên ngành Điện.

· Khai thác vận hành các máy móc, sửa chữa thay thế các mạch điện - điện tử trong công nghiệp.

· Tổ chức được quá trình sản xuất và xử lý được các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ cũng như hoạt động của các  thiết bị, các dây truyền sản xuất trong các nhà máy xí nghiệp công nghiệp

2.1 Các kỹ năng khác có liên quan:

·  Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

· Có khả năng tổ chức sản xuất và áp dụng các quy trình công nghệ vào điều kiện sản xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất nhỏ.

· Tiếp cận, triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

· Có khả năng tự học, nghiên cứu tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến, 
3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp.
· Yêu nghề

· Có tác phong công nghiệp.
· Có kỷ luật lao động.
4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Tham gia các công việc thiết kế, sửa chữa, vận hành bảo trì hệ thống điện.

· Làm việc trong phòng kỹ thuật, bộ phận cơ điện. 

· Quản lý nhóm sản xuất, bảo trì hệ thống thiết bị điện.

· Làm việc trong các phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu chuyên ngành điện.
-   Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Điện trong các cơ sở đào tạo.

NGÀNH: KÝ THUẬT NHIỆT LẠNH

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.

· Nắm vững và áp dụng được các kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên vào giải quyết các vấn đề chuyên môn của ngành.
 1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững các kiến thức cơ sở ngành như Điện kỹ thuật, Nhiệt kỹ thuật, Vật liệu kỹ thuật nhiệt, điều hòa không khí...

· Vận dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành vào giải thích nguyên lý, cấu tạo của hệ thống nhiệt

· Vận dụng có hiệu quả lý thuyết chuyên ngành Công nghệ nhiệt - lạnh: Kỹ thuật điều hoà không khí, kỹ thuật lạnh, kỹ thuật sấy, lò hơi, mạng nhiệt... vào thực tiễn công việc.

· Phân tích được hiệu quả của hệ thống Nhiệt công nghiệp và dân dụng bao gồm: Điều hòa không khí, lò hơi, mạng nhiệt.

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng, sử dụng được Autocad trong công việc chuyên môn

· Đạt trình độ B về tiếng Anh

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Có khả năng phân tính, xử lý được các sự cố đơn giản xảy ra trong quá trình vận hành các thiết bị lạnh, điều hòa không khí, các hệ thống sấy, lò hơi, mạng nhiệt...

· Lập quy trình vận hành, bảo dưỡng các thiết bị lạnh, điều hoà không khí, các hệ thống sấy, lò hơi, mạng nhiệt...

· Có khả năng sửa chữa các hư hỏng, thay thế được các chi tiết trong các thiết bị lạnh, điều hoà không khí, các hệ thống sấy, lò hơi, mạng nhiệt...

2.2. Các kỹ năng liên quan

· Giao tiếp, diễn đạt, trình bày các vấn đề chuyên môn trước nhóm và tập thể

· Có khả năng làm công tác đào tạo chuyên môn cho các thợ sửa chữa

· Có khả năng nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ

3. Thái độ

· Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp

· Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật.

· Yêu nghề, hăng say học tập, rèn luyện 

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Các công ty, tập đoàn chuyên về thi công các hệ thống cơ điện trong các nhà cao tầng, trong công nghiêp.
· Các nhà máy sản xuất các thiết bị lạnh, điều hoà không khí, lò hơi, mạng nhiệt...

· Các cơ sở đào tạo nghề Nhiệt lạnh, điều hòa không khí.

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức
1.1.  Kiến thức chung:

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2.  Kiến thức chuyên ngành: 

· Có kiến thức nền tảng về ngành Điện tử với các môn học: Đo lường điện và thiết bị đo, Vật liệu và linh kiện điện tử, Phân tích mạch DC/AC, Mạch điện tử, Điện tử số, Xử lý số tín hiệu, Kỹ thuật xung, Kỹ thuật lập trình C.

· Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử với các môn học: CAD trong điện tử, Vi xử lý và cấu trúc máy tính, Điện tử công suất, Vi điều khiển, Thiết kế hệ thống số, Kỹ thuật truyền hình, Kỹ thuật Audio-Video, Đo lường - cảm biến, Đo lường điều khiển bằng máy tính, Truyền hình số.

1.3.  Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình B về tin học ứng dụng

2. Kỹ năng

2.1.  Kỹ năng nghề nghiệp

· Phân tích và đưa ra phương án xử lý các sự cố, hỏng hóc thông thường của các thiết bị, hệ thống điện, điện tử, điều khiển tự động: Amply, TV, máy tính cá nhân, các loại dây chuyền sản xuất công nghiệp, các hệ thống an ninh, cảm biến, ....

· Tính toán, thiết kế, chế tạo, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị, hệ thống điện, điện tử, điều khiển tự động ở mức độ đơn giản, quy mô nhỏ: hệ thống an ninh, dây chuyền sản xuất công nghiệp, mạng máy tính, các thiết bị cân, đo điện tử, ....

· Phân tích cấu trúc, chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị, hệ thống điện, điện tử, điều khiển tự động đơn giản, quy mô nhỏ thông qua sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu nối và hoạt động của thiết bị, hệ thống.

· Lắp đặt, vận hành các thiết bị, hệ thống điện tử.

· Hàn, tháo/ráp linh kiện và lắp ráp các sản phẩm điện tử.

2.2.  Các kỹ năng khác có liên quan

· Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

· Giao tiếp và làm việc theo nhóm.

· Quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án.

3. Thái độ

· Có lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

· Có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp và trách nhiệm công dân.

· Có tư duy khoa học, năng động, tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

· Có hiểu biết và phương pháp rèn luyện sức khỏe, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Tham gia các công việc thiết kế, sửa chữa, vận hành hệ thống điện tử, điều khiển tự động, viễn thông.

· Làm việc trong phòng kỹ thuật của các cơ sở sản xuất, lắp ráp, bảo hành thiết bị điện tử, viễn thông và tự động hóa.

· Quản lý nhóm sản xuất, bảo trì hệ thống thiết bị điện tử, điều khiển tự động

· Làm việc trong các phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu chuyên ngành Điện tử, viễn thông.
· Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Điện tử, Viễn thông, Điều khiển tự động trong các cơ sở đào tạo.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

5. Kiến thức

5.1. Kiến thức chung

· Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; Biết vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn; 

· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

5.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững những kiến thức cơ bản của ngành công nghệ thông tin bậc cao đẳng. Có khả năng quản trị, khai thác các hệ thống thông tin vừa và nhỏ; có khả năng thiết kế, lập trình cơ sở dữ liệu. 

· Có khả năng quản trị, thiết kế website và lập trình ứng dụng web. 

· Vận dụng được kiến thức chuyên ngành vào quản trị, khai thác, lắp đặt mạng cục bộ;  sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

· Thiết kế, lập trình, triển khai các phần mềm vừa và nhỏ bằng các ngôn ngữ thích hợp với môi trường khác nhau.

5.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về Tiếng Anh.

6. Kỹ năng

6.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Tham gia các dự án phần mềm tin học với tư cách: lập trình viên, thành viên của dự án.

· Quản trị dữ liệu, quản trị mạng, quản trị website cho các tổ chức, doanh nghiệp, công ty.

· Tư vấn, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.

· Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ thông tin ở các trình độ phù hợp.

6.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Có các kỹ năng: làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, ra quyết định.

· Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá đối với những tình huống cụ thể.

7. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

· Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
8. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Kỹ thuật viên phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm…tại các công ty phát triển phần mềm.

· Tư vấn viên về các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

· Cán bộ kỹ thuật các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.

· Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.

Giảng dạy tin học tại các cơ sở đào tạo.

· NGÀNH: KẾ TOÁN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững các kiến thức Khoa học cơ bản, khoa học xã hội và quản lý có liên quan đến việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững kiến thức cơ sở của ngành như: tài chính – tiền tệ, tín dụng – ngân hàng, thống kê...

· Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán trong các loại hình doanh nghiệp vào thực hiện các tác vụ kế toán theo yêu cầu của chuyên môn.

· Nắm vững các luật và các văn bản pháp quy có liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

· Kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng thương mại…

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Thành thạo trong việc lập chứng từ, kiểm tra tính pháp lý của chứng từ, ghi sổ chi tiết kế toán.

· Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo kế toán

· Kiểm tra độ chính xác của số liệu trên các báo cáo kế toán

· Biết lập các báo cáo tổng hợp về tài chính,  khả năng huy động vốn, sử dụng các nguồn vốn.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

· Làm việc nhóm trong môi trường áp lực và cạnh tranh cao.

· Tìm kiếm và sử dụng thông tin hữu ích trên Internet

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp…

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Thực hiện nghiệp vụ kế toán tại phòng Kế toán-tài chính các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các công ty cung cấp dịch vụ kế toán-kiểm toán, các tập đoàn kinh tế, 

· Nhân viên phụ trách kế toán tại các bộ phận có liên quan  đến tài chính kế toán ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

· Giảng dạy nghề kế toán tại các cơ sở đào tạo.
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Có hiểu biết về kiến thức cơ sở và chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành cụ thể: Thống kê doanh nghiệp, Kế hoạch doanh nghiệp, Quản lý sản xuất, Quản trị chất lượng, Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị văn phòng

· Vận dụng được kiến thức vào giải thích các mô hình quản trị doanh nghiệp phổ biến trong thực tế.

· Phân tích được tính hiệu quả của các mô hình quản trị.

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng
2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Lập kế hoạch, tiến độ và điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

· Lập kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch về nhân sự, chất lượng, tài chính, thị trường chứng khoán, khả năng huy động vốn, sử dụng các nguồn vốn.

· Xác định được mô hình quản trị doanh nghiệp

· Xác định được thị trường phù hợp với năng lực của doanh nghiệp trên cơ sở các thông tin về thị trường.

· Soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Làm việc nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học

· Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm trong môi trường áp lực và cạnh tranh cao.

· Tìm và sử dụng thông tin hữu ích trên Internet. 

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp…

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Đảm nhận các công việc về công tác tuyển dụng và huấn luyện nhân viên theo các chương trình đào tạo ngắn hạn của các tổ chức, các công ty.

· Cán bộ phòng kế hoạch, nhân sự và marketing của các doanh nghiệp.

· Giảng dạy một chuyên ngành quản trị tại các cơ sở đào tạo.

 NGÀNH: SƯ PHẠM KỸ THUẬT TIN HỌC

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại… Hiểu biết lịch sử đấu tranh của Đảng cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

· Có kiến thức cơ bản cần thiết và tương đối có hệ thống về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, năng lực thực hành nghề nghiệp.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Có kiến thức chuyên ngành công nghệ thông tin, 

· Nắm vững kiến thức về kỹ thuật số, hệ điều hành, cấu trúc máy tính, lập trình cơ bản, lập trình hướng đối tượng, lập trình quản lý, cấu trúc dữ liệu.

· Có kiến thức về tâm lý học, giáo dục học, về đặc điểm tâm lý học sinh và phương pháp dạy học chuyên ngành công nghệ thông tin.

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tiếng Anh.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Sử dụng thành thạo các hệ điều hành máy tính, 

· Vận dụng được kiến thức về lập trình tin học để viết các chương trình/ phần mềm tin học nhỏ.
· Sử dụng thành thạo máy vi tính trong quản lý, biết phân tích và thiết kế hệ thống, thiết kế một hệ quản lý cụ thể.

· Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng. Làm việc thành thạo trên hệ điều hành mạng.

· Biết kí hiệu và ý nghĩa của các thông số trên linh kiện điện tử thông dụng và linh kiện của máy tính.

· Biết làm các công việc của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm như lập kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án, lên lớp, quản lý và giáo dục học sinh, xây dựng tập thể học sinh.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Có khả năng giao tiếp.
· Biết giải quyết vấn đề nhanh hiệu quả, làm việc nhóm.
· Có khả năng tự nghiên cứu khoa học… 

3. Thái độ

· 
Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân.

· Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

· Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tha thiết yêu nghề.
4. Vị trí làm việc

· 
Giáo viên giảng dạy môn tin học các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, TCCN.
· Giáo viên giảng dạy nghề tin học tại các cơ sở đào tạo nghề. 

· Tham gia thực hiện các dự án phần mềm với vai trò  nhân viên phát triển phần mềm, nhân viên phân tích và thiết kế hệ thống công nghệ thông tin.

· Kỹ thuật viên quản trị hệ thống công nghệ thông tin, bảo trì hệ thống máy tính và thiết bị tin học tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.

NGÀNH: SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại… Hiểu biết lịch sử đấu tranh của Đảng cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

· Có những kiến thức cơ bản và tương đối có hệ thống về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, năng lực thực hành nghề nghiệp.

1.2. Kiến thức chuyên  ngành

· Nắm vững kiến thức cơ sở của ngành điện và điện tử như: Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử, Đo lường điện..

· Vận dụng những kiến thức chuyên ngành Điện, Điện tử như: Máy điện, khí cụ điện, Cung cấp và truyền động Điện, kỹ thuật điện tử, điều khiển tự động vào giải thích các vấn đề có liên quan đến chuyên ngành. 

· Nắm vững các kiến thức về tâm lý học, giáo dục học, về đặc điểm tâm lý học sinh.

· Vận dụng kiến thức về phương pháp dạy học bộ môn Điện-Điện tử vào giảng dạy chuyên ngành.

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tiếng Anh và trình độ B Tin học.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Có khả năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành đào tạo.
· Giảng dạy kỹ thuật hướng nghiệp và dạy nghề ở các trường phổ thông và các cơ sở dạy nghề.

· Có kỹ năng cơ bản để làm được các công việc của trình độ trung cấp nghề điện, Điện tử.
· Thực hiện được các công việc của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm như lập kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án, lên lớp, quản lý và giáo dục học sinh, xây dựng tập thể học sinh.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Có khả năng giao tiếp.
· Biết giải quyết vấn đề, nhanh, hiệu quả, làm việc nhóm.
· Có khả năng tự nghiên cứu khoa học. 

3. Thái độ

· 
Phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân. 

· Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

· Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tha thiết yêu nghề.  

4. Vị trí làm việc

· 
Giáo viên giảng dạy môn học Công nghệ ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, 

· Giáo viên giảng dạy nghề Điện, Điện tử tại các cơ sở đào tạo nghề. 

· Thực hiện các công việc của nhân viên kỹ thuật nghề Điện - Điện tử tại các cơ sở sản xuất/ kinh doanh.

· Điều hành các cơ sở sản xuất, sửa chữa nhỏ thiết bị, dụng cụ điện – điện tử.

NGÀNH: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Có kiến thức cơ bản và tương đối có hệ thống về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, năng lực thực hành nghề nghiệp.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững kiến thức cơ sở của ngành như: Vẽ kỹ thuật, Dung sai đo lường, Vật liệu...

· Vận dụng kiến thức chuyên ngành công nghệ chế tạo máy - Đồ gá, Công nghệ CAD/CAM/CNC; Nguyên lý cắt, Máy cắt, An toàn môi trường công nghiệp vào giải quyết các công việc thực tế có liên quan đến chuyên môn.

· Có kiến thức về tâm lý học, giáo dục học, về đặc điểm tâm lý học sinh

· Vận dụng được kiến thức về phương pháp dạy học vào giảng dạy các môn chuyên ngành cơ khí 

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tiếng Anh.

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Sử dụng thành thạo các máy cắt kim loại thông dụng, các loại dụng cụ cắt, gá, đo kiểm để gia công được các chi tiết máy theo phương pháp công nghệ hợp lý, nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

· Có kỹ năng cơ bản để làm được các công việc của trình độ Trung cấp nghề Cắt gọt Kim loại.

· Có kiến thức cơ bản về máy tính, sử dụng phần mềm Auto CAD để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật, biết ứng dụng CAD trong công nghiệp. 

· Có kỹ năng vận hành máy điều khiển số CNC.

· Biết làm các công việc của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm như lập kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án, lên lớp, quản lý và giáo dục học sinh, xây dựng tập thể học sinh.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Có khả năng giao tiếp.
· Biết giải quyết vấn đề và làm việc nhóm .

· Có khả năng tự nghiên cứu khoa học.
3. Thái độ

· Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân. 

· Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

· Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tha thiết yêu nghề.  

4. Vị trí làm việc

· Giáo viên giảng dạy môn học Công nghệ ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, 

· Giáo viên giảng dạy nghề Cơ khí tại các cơ sở đào tạo nghề. 

· Thực hiện các công việc của nhân viên kỹ thuật nghề Cơ khí tại các cơ sở sản xuất/ kinh doanh.

· Đảm nhận các công việc của trình độ Trung cấp nghề Cắt gọt Kim loại.
· Thực hiện được vai trò của nhân viên kỹ thuật tại các xưởng cơ khí.

· Điều hành các cơ sở sản xuất cơ khí.


NGÀNH: CÔNG NGHỆ HOÁ HỮU CƠ

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung:

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững kiến thức cơ sở về ngành Công nghệ Hoá học và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Hoá hữu cơ; 

· Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành và kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống thiết bị của chuyên ngành Hoá hữu cơ. 

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng; 

· Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Khai thác, vân hành hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá hữu cơ.

· Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

· Lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ trong chuyên ngành Hoá hữu cơ và các chuyên ngành liên quan.

· Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành Hoá hữu cơ.

· Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

· Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm chuyên ngành Hoá hữu cơ.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Giao tiếp và làm việc theo nhóm.

· Nghiên cứu khoa học và đào tạo trong chuyên ngành Hoá hữu cơ.

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

· Vận hành hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá hữu cơ.

· Thiết kế và lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ chuyên ngành Hoá hữu cơ và các chuyên ngành liên quan.

· Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành Hoá hữu cơ.

· Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

· Làm việc trong các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hoá hữu cơ.

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ HOÁ VÔ CƠ

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung:

· Có kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;

· Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững kiến thức cơ sở ngành Công nghệ Hoá học và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Hoá vô cơ; 

· Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành và kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá vô cơ. 

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng; 

· Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Khai thác, vận hành hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá vô cơ.

· Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

· Lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ chuyên ngành Hoá vô cơ và các chuyên ngành liên quan.

· Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành Hoá vô cơ.

· Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

· Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm chuyên ngành Hoá vô cơ.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Giao tiếp và làm việc theo nhóm.

· Nghiên cứu khoa học và đào tạo trong chuyên ngành Hoá vô cơ.

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy cua cơ quan, doanh nghiệp.

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

· Vận hành hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá vô cơ.

· Thiết kế và lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ chuyên ngành Hoá vô cơ và các chuyên ngành liên quan.

· Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành Hoá vô cơ.

· Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

· Cử nhân cao đẳng Hoá vô cơ có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hoá vô cơ.

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ HOÁ PHÂN TÍCH

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung:

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

· Nắm vững kiến thức cơ sở ngành Công nghệ Hoá học và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Hoá phân tích; 

· Vận dụng kiến thức chuyên ngành để tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành và kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá phân tích. 

1.3. Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng; 

· Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

· Khai thác, vận hành hệ thống thiết bị chuyên ngành Hoá phân tích.

· Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

· Lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ chuyên ngành Hoá phân tích và các chuyên ngành liên quan.

· Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành Hoá phân tích.

· Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển trong lĩnh vực phân tích.

· Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của chuyên ngành Hoá phân tích.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Giao tiếp và làm việc theo nhóm.

· Nghiên cứu khoa học và đào tạo trong chuyên ngành Hoá phân tích.

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy cua cơ quan, doanh nghiệp.

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Cử nhân cao đẳng Hoá phân tích có thể làm việc trong các Trung tâm kiểm nghiệm và đo lường, các công ty, nhà máy, cơ quan thuộc các lĩnh vực:

· Vận hành hệ thống thiết bị và quy trình phân tích.

· Thiết kế và lắp đặt thiết bị, xây dựng quy trình công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ chuyên ngành Hoá phân tích.

· Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị chuyên ngành Hoá phân tích.

· Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

· Cử nhân cao đẳng Hoá phân tích có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hoá phân tích.

NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung: 

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành:

· Nắm vững các kiến thức về Vật liệu dệt may, Thiết bị May. Có hiểu biết nhất định về thẩm mỹ, khiếu thẩm mỹ. 

· Vận dụng được kiến thức chuyên ngành vào thiết kế và may các sản phẩm may mặc từ đơn giản đến phức tạp.

·  Xây dựng được qui trình công nghệ, định mức tiêu hao nguyên phụ liệu và phương pháp triển khai mã hàng trong sản xuất may công nghiệp. 

· Nắm được phương pháp tổ chức điều hành sản xuất theo dây chuyền, quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

· Có kiến thức về marketing và kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

1.3.Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B tiếng Anh.

· Đạt trình độ B tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng

2.1.Kỹ năng nghề nghiệp

· Thiết kế và may thành thạo các sản phẩm may mặc từ đơn giản đến phức tạp

· Thiết kế, quản lý và điều hành dây chuyền sản xuất may công nghiệp nhỏ và trung bình.

· Xây dựng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và triển khai sản xuất quy mô trung bình và nhỏ.

· Xử lý và giải quyết được các tình huống phát sinh trong sản xuất

· Nghiên cứu hợp lý hoá thao tác trong sản xuất

· Thiết kế & giác sơ đồ trên máy tính

· Xây dựng định mức tiêu hao nguyên phụ liệu

· Làm thủ tục xuất nhập khẩu

2.2.Các kỹ năng khác có liên quan

· Đào tạo và tự đào tạo

· Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm

· Kỹ năng giải quyết vấn đề

· Khả năng làm việc độc lập

3.Thái độ

· Có phẩm chất đạo đức, lập trư​ờng quan điểm của giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, khiêm tốn, cần cù, giản dị, yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

· Có kỷ luật lao động và chấp hành nội qui, qui định của cơ quan, doanh nghiệp.

· Có ý thức cộng đồng, đoàn kết, tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

· Đảm nhiệm các công việc trực tiếp, chỉ đạo kỹ thuật như: nhân viên tiêu chuẩn, nhân viên thiết kế, nhân viên xây dựng định mức, nhân viên định mức Hải quan, nhân viên KCS(kiểm tra chất lượng sản phẩm), trưởng chuyền, tổ trưởng kỹ thuật, trưởng bộ phận kỹ thuật, trưởng bộ phận KCS…

· Chỉ đạo công tác chuẩn bị sản xuất, tham gia quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh như: Quản đốc phân xưởng sản xuất…

· Phụ trách kỹ thuật, cán bộ theo dõi đơn hàng cho các hãng nước ngoài liên kết hoặc độc lập sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực may – thời trang.

· Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành May - Thời trang.

NGÀNH: THIẾT KẾ THỜI TRANG

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung:

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành:

· Có hiểu biết về ngành Dệt – May - Thời trang, có kiến thức tương đối sâu về chuyên ngành Thiết kế thời trang.

· Có kiến thức cơ bản về Lịch sử mỹ thuật Việt Nam, Lịch sử thời trang Việt Nam và Thế giới.

·  Nắm được được những nguyên tắc cơ bản về mỹ thuật: vẽ hình hoạ, bố cục trang trí.

· Hiểu được tính chất của nguyên vật liệu may, nhận biết được sự khác nhau giữa các loại vật liệu dệt – may.

· Nắm vững nguyên lý, tính năng tác dụng các loại thiết bị máy móc trang bị trên dây chuyền may công nghiệp. 

· Sáng tác và thiết kế các kiểu quần âu, sơ mi, áo váy và áo khoác ngoài.

· Tiếp cận với phương pháp thiết kế trên manơcanh và ứng dụng phần mềm thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính.

· Biết phương pháp xây dựng quy trình công nghệ lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.

1.3. Kiến thức bổ trợ:

· Đạt trình độ B tiếng Anh.

· Đạt trình độ B tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp:

· Phân tích xu hướng thời trang trong nước và quốc tế ứng dụng vào lĩnh vực thiết kế thời trang.

· Sáng tác thời trang mang tính thẩm mỹ và ứng dụng cao phù hợp xu hướng thời trang. 

· Phối hợp hoặc độc lập thực hiện được bộ sưu tập.

· Thiết kế kỹ thuật và xây dựng quy trình công nghệ may các dạng sản phẩm.

· Sử dụng được các phần mềm thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính.
2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

· Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

· Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật ngành may bằng Tiếng Anh.

3. Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, làm việc theo nhóm và độc lập.

· Có ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu và sáng tạo nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.    

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

· Đảm nhiệm được công việc của kỹ thuật viên thiết kế thời trang trong các doanh nghiệp may - thời trang.

· Độc lập kinh doanh cửa hàng may thời trang.
· Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành thiết kế thời trang.

NGÀNH: TIẾNG ANH 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

1. Kiến thức:

1.1. Kiến thức chung: 

· Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư​ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
· Nắm vững kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá, xã hội để có khả năng học tập nâng cao trình độ.

· Có cơ sở lý luận cơ bản về ngôn ngữ và nghiên cứu ngôn ngữ.

1.2.Kiến thức chuyên ngành

· Có kiến thức nền tảng và chuyên môn sâu về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, văn hóa, văn học và văn minh của các nước thuộc cộng đồng Anh; 

· Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong giao tiếp và xử lý các nghiệp vụ văn phòng bằng tiếng Anh trong các công ty, các liên doanh trong nước và quốc tế

· Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật biên phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy.

1.3 .Kiến thức bổ trợ

· Đạt trình độ B hoặc chứng chỉ tương đương về một trong hai ngôn ngữ: Tiếng Nhật và tiếng Trung

· Đạt trình độ B về tin học ứng dụng. 

2. Kỹ năng

2.1 Kỹ năng nghề nghiệp

· Thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn tương đương với  trình độ 550 TOEFL, hoặc 6.0 IELTS để phục vụ mục đích nghề nghiệp;

· Linh hoạt trong việc sử dụng các kỹ thuật biên phiên dịch trong khi làm việc.

2.2.
Các kỹ năng khác liên quan

· Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu công việc.

· Có khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác chuyên môn; 

· Có khả năng làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học, văn hoá – văn minh của các nước, cộng đồng Anh ngữ.

· Có khả năng thuyết trình, truyền đạt thông tin

· Có khả năng giải quyết vấn đề.
3. Thái độ

· Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

· Chấp hành quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan.

· 
Có thái độ nghiêm túc trong học tập và tinh thần tự học nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. 

· Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan;

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm theo nhóm và làm việc độc lập

· Có lòng yêu nghề, tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

· Tự tin, bản lĩnh, khẳng định được năng lực của bản thân.

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Đảm nhận công tác giảng dạy và đào tạo tiếng Anh tại các tổ chức giáo dục của Việt Nam và quốc tế như các trường: Trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học....;

· Đảm nhận công việc văn phòng, công tác biên, phiên dịch tại các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài
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